MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI KÌ 2 
Năm học: 2018-2019
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	Mạch kiến thức
	Số câu 

Số điểm
	M1
	M2
	M3
	M4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	

	1
	Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	4
	
	1
	1
	
	
	
	
	6

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	1,0
	
	
	
	
	3,5


	2
	Kiến thức tiếng việt:

- Nhận biết được các từ ?


	Số câu
	
	
	
	
	
	   2
	
	    1
	3

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,5
	
	1,0
	2,5

	Tổng số câu
	
	4
	
	1
	1
	
	2
	
	1
	9



	
	Số điểm
	2,0 đ
	
	0,5 đ
	1,0
	
	1,5 đ
	
	1,0 đ
	6 điểm




	HỌ VÀ TÊN: ………………………………
LỚP:……… -Số BD: ......... -Phòng: .......
TRƯỜNG:  TH Lê Dật
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2018 - 2019
Môn: TIÊNG VIỆT -LỚP 3                                                                                     

Ngày kiểm tra:......................

  Thời gian làm bài: 75 phút
	Giám thị 1

	
	
	Giám thị 2



	  Điểm:
	*GK 1: ……………............

*GK 2:……………………..
	Nhận xét của GV:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................


                                I. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

                                1. Đọc Thành tiếng: (4điểm)  

                                2. Đọc hiểu và làm bài tập: (6 điểm) ( Thời gian: 35 phút)
                              Em hãy đọc thầm bài văn sau:

                                        BÁC HỒ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE

   Sinh thời, Bác Hồ rất chú ý rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực và động viên mọi người cùng tập thể dục, thể thao. Bác bảo: “ Tự tôi, ngày nào cũng tập.”
   Hồi ở nước Nga, Bác Hồ đều dậy sớm tập thể dục tay  không kết hợp với các loại tạ và dây chun. Mặc cho những ngày mùa đông giá rét ở Pa- ri, Bác vẫn dậy sớm tập thể dục và làm công việc cào tuyết. Lúc ở Liễu Châu (Trung Quốc),Người vẫn tập thể dục đều dặn, nhiều hôm Bác tập Thái Cực quyền và chạy bộ bốn, năm cây số.

   Ở chiến khu Việt Bắc, đường đi lên lán hay xuống suối, đến nhà ăn đều được Bác cho đặt những rào chắn cao để tập sức bật tại chỗ. Bác cũng rất ưa các môn thể thao dưới nước như bơi lội và chèo thuyền. Những lần đi công tác phải qua sông, suối, chỉ khi nào nước sông suối lớn, chảy xiếc quá, Bác mới đi thuyền. Còn không, Bác nhất định không ngồi  thuyền mà tự bơi cùng anh em trong đoàn. Khi lên bờ, Bác còn nói vui: “ Bơi thế này vừa sạch người,vừa khỏe!”.
    Sau này về Hà Nội, Bac svaanx dậy sớm tập quyền, đi bộ và cho cá ăn. Những công viếc ấy, Bác coi là chương trình thể thao hằng ngày của mình.
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng dưới đây:

Câu 1. Theo em Bác Hồ luyện tập thể dục thể thao để làm gì?(0,5đ) M1
A. Để có sức khỏe tốt.

B. Để bồi bổ sức khỏe.
C. Để nâng cao thể lực và động viên mọi người cùng tập thể dục, thể thao.
D. Để cùng tập cho vui với mọi người.
Câu 2. Những ngày mùa đông giá rét ở Pa-ri Bác Hồ vẫn dậy sớm để làm gì?(0.5)(M1)
A. Vẫn dậy sớm là thói quen.
B. Vẫn dậy sớm để làm việc.
C. Vẫn dậy sớm để chạy bộ.
D. Vẫn dậy sớm tập thể dục và làm công việc cào tuyết.
Câu 3. Khi đã về Hà Nội, chương trình thể thao của  Bác là gì?(0,5) (M1)
A. Bơi lội, chạy bộ bốn năm cây số.
B. Dậy sớm,tập thể dục tay không.
C. Dậy sớm  đi bộ,tập quyền.
D. Bơi lội, cào tuyết, chèo thuyền.
Câu 4.  Vì sao khi đi qua sông suôí, khi nước không chảy quá xiết,Bác nhất định không chịu ngồi thuyền? (0,5) (M1)
A. Vì Bác muốn bơi cùng anh emđể chia sẻ nỗi vất vả.
B. Vì Bác thương anh em chèo thuyền vất vả.
C. Vì Bác muốn bơi để động viên anh em.
D.  Vì Bác muốn bơi để rèn luyện sức khỏe.
Câu 5. Trong những cách rèn luyện sức khỏe của Bác , em có thể luyện tập theo cách nào? (0,5)(M2)

Viết câu trả lời của em:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: (1)( M2)

  a ,Bằng những động tác  thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu  bé đã leo lên đỉnh cột.
b , Với vẻ mặt lo lắng  các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

Câu 7: Việc luyện tập thể dục, thể thao có ích gì cho con người? (0,5) M3
Viết câu trả lời của em:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau. (1, (M3)
 a ,  Bác cho  đặt những rào chắn cao để tập sức bật tại chỗ.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: Viết tiếp câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa: (1) ( M4)
  Cây lá ………………… khi trận mưa rào xuất hiện.

II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 
1. Chính tả: 4 điểm ( 15 phút)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... Tập làm văn: 6 điểm ( 25 phút)
Đề bài: Viết một bức thư gửi cho bạn thân kể về việc học tập của em.
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HKII LỚP 3

 * Kiểm tra đọc và làm bài tập (6 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C(0,5đ)
	D (0,5đ)
	C (0,5đ)
	D(0,5đ)


Câu 5. ( 0,5điểm)
       HS viết câu trả lời đúng theo ý sau đạt điểm tối đa:(0,5)
Em học tập được từ Bác như đi bộ, đi bơi, tập thể dục.
Câu 6: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: (1điểm) đúng mỗi câu 0,5 điểm.
  a ,Bằng những động tác  thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu  bé đã leo lên đỉnh cột.

b , Với vẻ mặt lo lắng , các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

Câu 7: (0,5) Viết câu trả lời của em:

Việc luyện tập thể dục thể thao giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực.

Hoặc Tập thể dục thể thao giúp chúng ta có được cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thỏa mái.
       Câu 8.  (1đ ) HS viết đúng nội dung câu hỏi 
Bác cho đặt  những rào chắn cao để làm gì?

Câu 9 . ( 1đ)Học sinh viết được từ:  Cây lá vui mừng hoặc reo vui hay hớn hở
  Cây lá  vui mừng khi trận mưa rào xuất hiện.

          * Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)  

GV đọc cho HS chép đoạn văn sau vào bài thi

                                     LÀNG TÔI

... Làn nước trong veo chẳng khác nào một chiếc gương để khoảng trời tự ngắm vẻ đẹp và sự khoáng đạt của mình. Tôi đã thấy hiện ra ở dưới đáy nước những đám mây trắng mang hình dáng của làng tôi. Kia là những mái nhà đằng sau lũy tre, đây là mái đình cong cong, kia nữa là sân phơi của hợp tác xã. Trên sân phơi, lũ trẻ con  đang vui đùa  quanh những đống rơm.
*Hướng dẫn chấm chính tả:

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng đoạn văn và sạch đẹp. (4 điểm)

   - Sai lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

* Hướng dẫn chấm Tập làm văn: (6 điểm) 
          Đảm bảo các yêu cầu: 

- Viết được đoạn văn từ 5-7 câu theo yêu cầu của đề bài; sử dụng từ ngữ chính xác; viết câu đúng ngữ pháp và theo trình tự sau:  

          + Bài viết đảm bảo yêu cầu, viết câu rõ nội dung, đúng ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 6 điểm ( tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và trình bày chữ viết, GV có thể cho các mức điểm : 6- 5,5- 5 - 4,5 4- 3,5 ; 3-2,5 ;  2- 1,5 – 1.

Điểm đ. hiểu 





Điểm viết:








